
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 1/2023 
KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 2/01- 6/01) 

Tuần 2 

(Từ ngày 9/01-13/01) 

 

Tuần 3 

(Từ ngày 16/01- 20/01) 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 23/01-27/01) 

 

Thứ 2 

GDAN 

- VĐTTC: Lá xanh.  

(MT 97) 

- Nghe: Cây trúc xinh. 

- TC: Hát theo tranh 

LQVH 

Thơ "Hoa cúc vàng". 
GDAN 

- Nghe: Anh nông dân và 

cây rau. (MT 94) 

- Ôn hát: Quả.  

- TC: Ai nhanh nhất. 

NGHỈ TẾT 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Cây xanh và môi trường 

sống. MT 22 

KHÁM PHÁ 

Các loại hoa ngày Tết 

 

KHÁM PHÁ 

Mâm ngũ quả ngày Tết 

Thứ 4 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng. 

- VĐ ôn: Bật tách khép 

chân qua 7 ô. 

-TC: Gieo hạt. 

LQCV 

Làm quen chữ cái 

b, d, đ 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Bật sâu 25 -

30cm. 

- VĐ ôn: Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng. 

- TC: Kéo co. 

Thứ 5 

 

LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 3 đối 

tượng (MT 38) 

 

LQVT 

Dạy trẻ đo các đối tượng khác 

nhau bằng 1 đơn vị đo. 
NGHỈ TẾT 

Thứ 6 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ vườn cây ăn quả 

(Đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Cắt dán hoa 

(Đề tài) 

 

NGHỈ TẾT 

 

TẠO HÌNH 

Tô màu tranh Đông Hồ 

 

 


